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CHƯƠNG ì 

QUI Đ Ị N H C H U N G 

Điều 1-1. Hướng dẫn này áp dụng cho việc đắp các tuyến đê mới hoặc 
nâng cấp các tuyến đê cũ được đắp bằng đất tại chỗ trong điều kiện thủy văn, 
địa chất-môi trường vùng ven biển Nam Bộ. 

Điều 1-2. Các đơn vị thi công phải căn cứ theo đồ án thiết k ế được 
duyệt, yêu cầu về chất lượng thiết kế qui định, căn cứ vào đặc điểm địa hình, 
địa' chất, các điều kiện có liên quan đến thi công (như điều kiện giao thông 
vận chuyển, vật tư thiết bị V. V. . .) tiến hành thiết k ế tổ chức thi công trình cơ 
quan quản lý cấp trên xét duyệt trước khỉ thực hiện. 

Điều 1-3. Các đơn vị thi công phải bảo đảm hoàn thành công trình đúng 
chất lượng, yêu cầu kỹ thuật của thiết kế, đúng thời hạn qui định, chịu trách 
nhiệm về an toàn lao động trong quá trình thi công. 

Điều 1-4. Đơn vị thi công phải thi hành đầy đủ các qui định của nhà 
nước về công tác xây dựng cơ bản và quản lý kinh tế tài chính, chấp hành 
pháp luật nhà nước và tôn trọng các qui định của địa phương dọc theo tuyến 
đê 

Ì 



CHƯƠNG l i 

CÁC VIỆC C Ầ N LÀM TRƯỚC K H I ĐẮP ĐÊ 

2-1. Đo đạc cắm tuyến. 

2-1-1. Trước khi thi công, đơn vị thiết kế phải bàn giao tại hiện trường 
cho ban Quản lý dự án và đơn vị thi công các mốc khống chế cao độ, các cọc 
tim tuyến, cọc phụ, các bản đồ địa hình V. V. . . . 

Nếu khi bàn giao không có mặt cả ba đơn vị, thì thiết k ế phải bàn giao 
cho ban Quản lý dự án. Sau đó ban Quản lý dự án bàn giao lạ i cho đơn vị thi 
công. Khi bàn giao phải lập biên bản giao nhận. 

2-1-2. Đơn vị thi công phải đo đạc kiểm tra các vị trí cao độ, các cọc 
mốc lưới khống chế mà thiết k ế đã giao. Nếu có những điểm nào không phù 
hợp thì cần phải phản ánh cho đơn vị thiết k ế và ban Quản lý dự án biết để có 
sự sửa chữa cần thiết. Những mốc khống chế phải đặt ở những vị trí có thể 
bảo vệ được trong suốt quá trình thi công. 

2-1-3. Đơn vị thi công phải cắm tuyến lên "ga" bảo đảm chính xác mặt 
cắt đê. Mặt cắt đê được thể hiện ở hiện trường dựa vào bản vẽ thiết kế cho 
trước. Dùng cọc và dây làm "ga". M ỗ i mặt cắt "ga" cách nhau không quá 50 
m; ở những đoạn đê công cách xa nhất là 25 m. 

2-1-4. Đo đạc để xác định khối lượng thực hiện đắp đê được tiến hành 
trước và sau khi đắp xong toàn bộ đê hoặc một phần của đê. Khối lượng đắp 
đê được xác định trên cơ sở so sánh mặt cắt ngang trước và sau khi đắp đê. 

Các kích thước và vị trí công trình thiết k ế được khống chế chặt chẽ 
qua số l iệu đo đạc bảo đảm độ chính xác yêu cầu. 

2-2. Chuẩn bị nền đê (đê mới và nâng cấp đê cũ) 

2-2-1. Đ ố i với tuyến đê mới: Trong phạm vi nền đê cần bóc bỏ hết lớp 
thực vật trên mặt, không để bắt cứ một loại vật l iệu gì trong khu vực thi công. 
Tiến hàanh đánh dấu, tháo nước và thực hiện các bước chuẩn bị thích hợp tày 
theo địa hình nơi thi công. 

2-2-2. Đ ố i với việc đắp nâng cấp tuyến đê cũ: cần gọt bỏ lớp thực vật 
ừên mặt đê, mái đê. Sử dụng loại đất dùng đắp đê để san bằng tất cả các lỗ 
hồng, hố trũng trên thân đệ cũ, và tiến hành đầm kỹ theo tiêu chuẩn thiết kế. 
Nếu đất mặt đê cũ quá khô cần tưới ẩm và đầm kỹ, bảo đảm cho vật l iệu nằm 
trên mặt đê cũ tạo thành một lớp nối tự nhiên với lớp đất đầu tiên của thân đê 
mới đắp tiếp giáp với mặt đê cũ. 
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Ngoài phần nêu trên cần phải đánh cấp ở mái thân đê cũ với chiều cao 
lớn nhất của mỗi cấp khoảng 30 em. 

2-2-3. Trường hợp nền đê gặp phải lớp đất quá yếu (sét chảy, bùn sét. . 
), trong đồ án thiết k ế có ghi phương án xử lý, thì cần phải xử lý nền đất yếu 
đúng theo thiết kế trước khi đắp đê. Nếu chưa có phương án xử lý thì cần báo 
cho cơ quan thiết kế biết để giải quyết kịp thời. 

2-3. Chuẩn bị bãi lấy đất và yêu cầu về thi công 

2-3-1. Loại bỏ tất cà các bụi cây, rễ cây, cỏ hay tất cả vật liệu dễ bị 
phân rửa ra khỏi khu vực đào đất và thân đê. 

2-3-2. Ở mỗi đoạn thi công phải tiến hành đắp đê theo từng lớp liên tục, 
đắp theo chiều ngang trước, rồi cứ đắp lên dần theo cao độ của đê. 

Có thể chừa ra những khoảng trống ở ngang thân đê, phục vụ cho việc 
tháo nước hay đặt cống. 

2-3-3. Nới lây đất phải đúng theo qui định cua thiết kế và phải cách 
chân đê ít nhất 200 m (ngoài phạm vi bảo vệ đê). 

Trong trường hợp cần thiết phải đào lớp đất tốt ở trong phạm vi bảo vệ 
để đắp đê, thì sau đó phải lấp bù vào các hố đã đào bằng loại đất khác, không 
được để tồn tại các h ố đào sâu cạnh chân đê. 

Chiều sâu hố đào "tạm thời" gần chân đê cũng phải tính toán xác định 
trên cơ sở bảo đảm ổn định trượt của vách hố và mái dốc đê. 
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CHƯƠNG ni 
LỰA CHỌN CÔNG N G H Ệ ĐẮP ĐÊ Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG c ử u LONG 

3-1. L Ự A C H Ọ N PHƯƠNG PHÁP ĐÀO ĐÁT ĐÁP ĐÊ: 

Các tuyến đê ở ĐBSCL thường được thi công theo những phương pháp 
chủ yếu sau đây: 

Đào mới các kênh dẫn, kênh thoát lũ dọc theo tuyến đê, kết hợp dùng 
đất đào kênh để đắp đê. 

Nạo vét và đào mở rộng các kênh rạch sẵn có dọc theo tuyến đê để đắp 
đê. 

Có những trường hợp bắt buộc phải đào đất ở các bãi vật l iệu, các khu 
ruộng để vận chuyển đến đắp đê. 

Tùy theo độ ẩm của đất được đào, tùy theo khoảng cách giữa vị trí đào 
đến tuyến đê, tùy theo loại thiết bị máy móc cố được người ta thực hiện các 
khâu đào đắp khác nhau. 

3-1-1. Trường hợp đào tuyến kênh mới lấy đất đắp đê . 

Phương tiện thi công là xáng cạp, máy đào gàu ngoạm hoặc đào thủ 
công vận chuyển đất đắp đê. 

Khi tuyến kênh xa tuyên đè, quá tầm hoạt động của máy đào, hoặc đất 
đào lên quá ẩm ướt người ta phải dùng biện pháp trung chuyển. Đất đào bỏ 
lên bờ cho khô gió, sau đó tiếp tục dùng máy đào tự hành, máy ủi hoặc 
phương tiện khác vận chuyển đất lên để đắp. Khối đất đắp được đầm nén 
bằng máy đầm bánh xích, máy ủi bánh xích (đôi khi dùng máy đầm chân cừu 
tải trọng bé). 

3-1-2.Trường hợp nạo vét và đào mở rộng các kênh rạch sẩn có để lấy 
đất đắp đê . 

Trong trường hợp này cần sử dụng các giải pháp sau đây : 

Ì. Nêu tuyến kênh cũ hẹp, cần đào mở rộng nhiều vè phía gần đê thì 
nên đào phần mở rộng trước để lấy đất đắp đê như trường hợp 3-1-1. Giữa 
kênh cũ và phần mới đào mở rộng chừa l ạ i bờ đất không cho nước từ kênh 
chảy vào rãnh đào. Sau đó dùng xáng ngoạm hoặc xáng thổi đào bỏ bờ đất, 
kết hợp nạo vét mở rộng kênh. 

2. Nếu tuyến đê ở xa tuyến kênh, giữa đê và kênh có khoảng đất trống, 
thì nên đào bãi đất trống trên cạn để đắp đê như trường hợp 3-1-1. Sau đó 
dùng xáng thổi nạo vét đào mở rộng kênh và thổi đất bồi đắp trả lại hố đã 
đào. 
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3. Trường hợp phải nạo vét sà u kênh và mỏ rộng cả hai bờ kênh có mức 
độ bằng xáng thổi, thì đất đuỢc thổi lên khỏi kênh rạch có dạng bùn. cần phải 
tập trung dung dịch nước + đất vào "bể lắng" hoặc thổi qua bờ đê cũ hoặc 
đường giao thông. Sau khoảng thời gian cần thiết nước thoát ra, đất đuỢc tự 
nén chặt và khô ráo sẽ đào vận chuyển đắp đê. Đất được bồi lên bằng xáng 
thổi, theo kết quả nghiên cứu được [3] thì sau một tháng có thể đạt được hệ số 
nén chặt K khác nhau tùy theo loại đất. 

Đối với cát mịn K = 0,75 

Đối với bùn á sét K = 0,70 

Đối với bùn sét K = 0,55 

3-1-3. Trường hợp đào đất ở các bãi vật l i ệu vận chuyển đến tuyến đê 
để đắp 

Thường dùng máy đào gàu thuận (có khi kết hợp cả thủ công) và ô tô tự 
đổ vận chuyển đất lên đê để đắp. Đất được san ủi và đầm nén theo từng lớp. 
Vì đất có độ ẩm tư nhiên lớn nên không thể dùng máy đầm loại nặng mà 
thường dùng máy đầm bánh xích, máy ủi bánh xích để đầm. 

3-1-4.Trường hợp đoạn đê phải đắp trực tiếp vào dòng chảy khi đi qua 
kênh rạch. 

Trường hợp này, vật l iệu đất đắp được vận chuyển đến tập trung thành 
đống ở hai bên bờ kênh rạch. Sau đố dùng máy ủi để ủi đất từ hai bên bờ ra 
lấn dòng đắp đê. 

Kỹ thuật đắp đê ở đây tương tự như đắp đập ngăn mặn, trình tự thi công 
có thể tham khảo ở tài l iệu [2, 3] 

3-1-5. H ệ số đầm nén của đất ở thân đê phụ thuộc vào đặc điểm đất nền 
và kỹ thuật thi công, do thiết kế qui định. Có thể tham khảo kết quả 
nghiên cứu từ nhiều cồng ưình thực tế đã được tổng kết và giới thiệu 
trong các tài liệu [2, 3]. 

3-2. V Ấ N ĐẾ LIÊN Q U A N GIỮA Tốc ĐỘ THI CÔNG VÀ K H Ả NĂNG 
C H Ị U TẢI C Ủ A ĐẤT N E N ĐÊ. 

Tùy theo chiều cao thiết k ế của đập, tùy theo khả năng chịu tải của đất 
nền đê, chọn tốc độ đắp nâng cao dần thân đê một cách thích hợp để tránh 
phá hoại ở nền đê. 

3-2-1. Toàn bộ nền trong phạm vi độ sâu (5-7)m chịu ảnh hưởng của tải 
trọng đê là đất loại sét ( sét, á sét, á cát) ở trạng thái nửa cứng, dẻo cứng. 
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Trong trường hợp này đất nền tương đối tốt, nên có thể thi công liên tục, 
không cân phải xử lý nền đê. 

3-2-2. Trên mặt nền có lớp đất loại sét ở trạng thái dẻo cứng, dẻo mềm 
nhưng không dày lắm, cố chiều dày (0,5-l,0)m. Dưới lớp này là lớp đất dính 
mềm yếu ở trạng thái chảy hoặc lớp bùn. Lớp đất dính trên mặt tuy mỏng 
nhưng có khả năng chịu tải tốt hơn lớp đất yếu bên dưới, nó có tác dụng cản 
ụề sự lún chìm khối đất đắp vào lớp đất yếu bên dưới. Tùy theo chiều dày của 
lớp trên mặt và chiều cao của đê có thể đắp nâng cao đê lên một lần hoặc 
chia ra hai lần. 

3-2-3.: Trên mặt nền có lớp đất dính mềm yếu hoặc đất bùn có độ dày 
(0,5-l,0)m và dưới nó là lớp đất tốt. Trong trường hợp này có thể ủi bỏ lớp đất 
yếu trước khi đắp đê, hoặc có thể lợi dụng áp lực cột đất khi đắp đê để đẩy 
trồi lớp bùn ra hai bên chân đê. 

Khi lợi dụng áp lực cột đất đắp để đẩy trồi lớp đất yếu ra hai bên chân 
đê, thì chiều cao yêu cầu (hy c) của khối đất đắp phải thỏa mãn điều kiện sau: 

hoặc 

* , > ^ ; (3-1) 
ĩ . 

5J.Cw . ( 3 _ 2 ) 

Trong đó : 

Cw : Sức chống cắt của đất yếu được xác định theo so8 đồ không cố 
kết, cắt nhanh không thoát nước (ƯU) trên máy cắt ba trục. 

cpw, cw : Góc ma sát trong và lực dính của lớp đất yếu được xác định 
theo sơ đồ ƯU trên máy cắt phang. 

Ỵđ : Dung ưọng của khối đất đắp khi thi công. 

3-2-4. Toàn bộ lớp đất dưới nền đê trong phạm vi chịu ảnh hưởng của 
tải trọng đê là lớp đất dính mềm yếu hoặc lớp bùn, còn lớp đất tốt nằm khá 
sâu. Trong trường hợp này đất đào để đắp đê và đất nền đê đều xấu, chịu tải 
kém. Phải tìm biện pháp cải thiện khả năng chịu tải của đất nền cũng như đất 
đắp. Phương pháp xử lý đất nền và đất đắp có thể tham khảo trong các tài liệu 
chuyên đề [Ì , 3]. 

Nếu đệ có chiều cao h < 2-3m có thể chia đê thành nhiều đoạn luân 
hoàn để đáp, tạo điều kiện cho đất lần trước khô dần mới đắp lần sau. 

„ 314C 
Chiều cao hi mỗi lần đắp nâng cao là: hi = u ; (3-3) 
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CHƯƠNG IV 

K I Ể M T R A CHẤT LƯỢNG THI CÔNG ĐÊ 

4-1. K i ể m tra mặt cắt đê . 

Khi thi công xong một đoạn đê phải tiến hành kiểm tra mặt cắt đê phù 
hợp với thiết kế. Mặt cắt phải được kiểm tra bằng thiết bị khảo sát cho mỗi 
lOOm theo chiều dài đê. 

4-2. K i ể m tra chất lượng đất đắp ỏ thân đế. 

Sự an toàn của đê đòi hỏi thường xuyên kiểm tra chất lượng đất đắp 
trong quá trình thi công. Đơn vị thi công phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về 
chất lượng các công việc đãthực hiện về những điều khoản của hợp đồng thi 
công. Đơn vị thi công phải chuẩn bị mọi mặt để bảo đảm các việc kiểm tra 
cần thiết. Công tác kiểm tra gồm hai phần : 

- K i ể m tra hàng ngày phục vụ thi công. 

- K i ể m tra tổng hợp đánh giá chất lượng thi công, phục vụ 
nghiệm thu công trình. 

4-2-1. Công tác kiểm ưa phạc vụ thi công hàng ngày \ công việc này do 
một nhóm thí nghiệm của đơn vị thi công thực hiện, nhóm này có 2-3 
người do một cán bộ kỹ thuật hiểu biết về địa chất và thi công phụ 
trách, có các dụng cụ phục vụ lấy mẫu địa chất và thí nghiệm cấp phối 
vật l iệu, dung trọng và độ ẩm của đất tại hiện trường. 

- K i ể m tra bãi vật l iệu : vị trí bãi so với khu vực thiết kế qui 
định và việc bóc bỏ tầng phủ, hệ thống thoát nước, chất lượng 
đ ấ t . . . 

- K i ể m tra xử lý nền đê : việc bóc bỏ tang phủ việc thu dọn nền 
đê, chất đất nền so với mô tả trong thiết kế, xử lý tiếp giáp 
giữa đê cũ và đê mới. 

- K i ể m tra dung trọng và độ ẩm của mỗi lớp đất sau khi đắp. 
Xác định dung trọng của đất bằng phương pháp dao vòng (ở 
những vị trí cần thiết có thể dùng phương pháp rót cát). Xác 
định độ ẩm của đất bằng phương pháp sấy điện (105°C) hoặc 
đốt cồn. 

- Cứ mỗi khu có diện tích 400m 2 của mỗi lớp đầm lấy một mẫu 
xác định dung trọng - độ ẩm của đất đắp. Trong phạm vi đầm 
thủ công phải lấy mẫu kiểm ưa nhiều hơn, cứ mỗi diện tích 
đầm 50m 2 lấy một mẫu. Sau khi kiểm tra đạt dung trọng khô 
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(hoặc hệ số đầm nén K) qui định của thiết kế mới cho đắp tiếp 
tục lớp trên. 

- Cán bộ thí nghiệm phải có sổ ghi kết quả thí nghiệm từng mẫu 
đất, vị trí lấy mẫu. sổ này phải nộp cho cơ quan quản lý sau 
khi đã tổng nghiệm thu cộng trình. 

4-2-2. Công tác kiểm tra tổng hợp phục vụ đánh giá chất lượng nghiệm 
thu công trình. 

- Công việc này phải do một cơ quan chuyên môn thực hiện sau 
khi đã đắp một phần đê hoặc toàn bộ đê. N ộ i dung của nó, 
ngoài việc kiểm tra dung trọng - độ ẩm của đất, còn phải lấy 
mẫu nguyên dạng về phòng thí nghiệm để xác định sức chống 
cắt, tính nén lún, hệ số thấm nước của khối đất đắp. Nếu cơ 
quan quản lý yêu cầu, còn phải kiểm tra hàm lượng muối hòa 
tan, nồng độ phèn, hàm lượng hữu cơ trong đất đắp. 

- Cứ 25.000m3 đất đắp lấy một nhóm mẫu đất đắp để kiểm ưa 
các nội dung trên. 

- Đơn vị chuyên môn thực hiện việc kiểm tra tổng hợp này. Có 
thể do chủ thầu thi công thuế, hoặc ban quản lý dự án thuê, 
phải là đơn vị có giấy chứng nhận hành nghề do cơ quan có 
thẩm quyền cấp. 
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CHƯƠNG V 

CÁC Q U Y Đ ỊNH VÊ Q U Ả N LÝ, D U Y T U B Ả O DƯỠNG ĐÊ BIÊN 

Pháp lệnh đê điều năm 1995 trước đây và luật nước hiện nay quy định 
các điều khoản về quản lý, duy tu, bảo dưỡng đê điều, trong đó có đê biển. 

Tóm tắt một số điểm có liên quan đến thiết kế đê biển như sau: 

5-1. Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quản lý Nhà nước về phê 
duyệt quy định đê biển và các công trình liên quan đến đê biển. Đối với 
những vùng đặc biệt quan trọng thì Bộ trưởng Bộ Nông Nghiệp và Phát triển 
nông thôn trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

5-2. Nhà nước thống nhất quản lý các loại đê abiển đã được phân cấp đê mà 
các đê này được xây dựng nâng cấp, tu bổ bằng bất cứ nguồn vốn nào. 

5-3. Lực lượng chuyên trách quản lý đê thuộc biên chế Nhà nước có chức 
năng trực tiếp quản lý các tuyến đê biển từ cấp ni đến cấp đặc biệt. Các 
tuyến đê biển dưới cấp IU do lực lượng quản lý đê nhân dân quản lý. 

5-4. Phạm vi bảo vệ của đê biển là từ chân đê trở ra lOOm về phía biển và 
200m về phía đồng. 

5-5. Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn duyệt cấp giấy phép cho các 
hoạt động và xây dựng có liên quan đến an toàn đê cấp III đến cấp đặc biệt 
và việc thoát lũ lòng sông ảnh hưởng từ 2 tỉnh trở lên. Uy ban nhân dân tỉnh 
duyệt cấp giấy phép đối với đê biển dưới cấp III và thoát lũ lòng sông ảnh 
hưởng trong tỉnh. 

5-6. Đê biển từ cấp III trở lên được xây dựng và duy tu từ ngân sách Trung 
ương. Đê dưới cấp IU do ngân sách địa phương đầu tư. Đê chuyên dùng của 
ngành nào do chủ đầu tư ngành đó đầu tư. 

Hàng năm, Bộ K ế hoạch và Đầu tư ghi k ế hoạch đầu tư đê biển thuộc 
ngân sách Trung ương. B ộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý và 
phân bổ cho các tỉnh, thành phố có đê biển cần xây dựng, tu bổ. Đối với việc 
tu bổ thuộc ngân sách địa phương, chủ tịch ú y ban nhân dân tỉnh hoặc đơn vị 
hành chính tương đương báo cáo với Bộ K ế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét đối với trường hợp địa 
phương có nhiều khó khăn. 

5-7. Đối với nguồn đầu tư O D A hoặc viện trợ nhân đạo cho việc xây dựng, 
nâng cấp, tu bổ đê biển thực hiện theo quy định văn kiện dự án. 
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5-8. V i ệ c xây dựng tu bổ đê biển được thực hiện bằng huy động ngày công lao 
động công ích do ủ y ban nhân dân tỉnh cân đối sử dụng và thực hiện theo 
Điều l ệ Quản lý xây dựng cơ bản của Nhà nước quy định. 

TÀI LIỆU T H A M KHẢO 

Ì- Nguyễn Thanh Ngà, Nguyễn Văn Thơ, Trần Như H ố i - Xây 
dựng đập ngăn mặn. Nhà xuất bản Nông nghiệp Hà nội -

1984. 

2- Nguyễn Văn Thơ - Trần Thị Thanh - Xây dựng đê, đập và 
đắp nền tuyến dân cư trên nền đất yếu ở ĐBSCL. Nhà xuất 
bản Nông nghiệp. T P H C M - 2002. 

3- Phạm Văn Long - ổ n định và biến dạng của đê đập trên nền 
đất yếu gia cường bằng vải Địa Kỹ thuật. Tuyển tập " H ồ i thảo 
thiết kế và thi công công trình thủy lợi ở đồng bằng sông Cửu 
Long . Nhà xuất bản Nông nghiệp - Tp. H ồ Chi Minh 01-

2002. 

10 


